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TT 

Phụ lục số 01 Thông tư số 23/2024/TT-BYT 

STT  

(cột 1) 

Mã kỹ 

thuật 

(cột 2) 

Tên chương  

(cột 3) 

Tên kỹ thuật 

(cột 4) 

1.  14456 16.143 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  

Sử dụng khí cụ cố định điều trị thói 

quen xấu mút môi 

2.  14457 16.144 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  

Sử dụng khí cụ cố định điều trị thói 

quen xấu đẩy lưỡi 

3.  14458 16.145 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  

Sử dụng khí cụ cố định điều trị thói 

quen xấu mút ngón tay 

4.  14459 16.146 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  
Lấy lại khoảng bằng khí cụ cố định 

5.  14460 16.147 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  

Nong rộng hàm bằng khí cụ cố định 

nong nhanh 

6.  14461 16.148 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  

Nong rộng hàm bằng khí cụ cố định 

Quad-Helix 

7.  14462 16.149 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  

Nắn chỉnh mất cân xứng hàm chiều 

trước sau bằng khí cụ chức năng cố 

định 

8.  14463 16.15 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  

Nắn chỉnh mất cân xứng hàm chiều 

trước sau bằng khí cụ chức năng cố 

định 

9.  14464 16.151 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  

Nắn chỉnh răng/hàm dùng lực ngoài 

miệng sử dụng Headgear 

10.  14465 16.152 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  

"Điều trị chỉnh hình răng mặt sử 

dụng khí cụ Facemask và ốc nong 

nhanh" 

11.  14466 16.153 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  

Nắn chỉnh răng/hàm dùng lực ngoài 

miệng sử dụng Chincup 

12.  14467 16.154 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  

Duy trì kết quả điều trị nắn chỉnh 

răng bằng khí cụ cố định 

13.  14468 16.155 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  

Sử dụng khí cụ cố định Nance làm 

neo chặn trong điều trị nắn chỉnh 

răng 
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14.  14469 16.156 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  

Sử dụng cung ngang khẩu cái (TPA) 

làm neo chặn trong điều trị nắn chỉnh 

răng 

15.  14470 16.157 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  

Nắn chỉnh răng có sử dụng neo chặn 

bằng khí cụ cố định cung lưỡi (LA) 

16.  14471 16.158 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  

Nắn chỉnh răng có sử dụng neo chặn 

bằng khí cụ cố định cung lưỡi (LA) 

17.  14472 16.159 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  

Nắn chỉnh răng xoay sử dụng khí cụ 

cố định 

18.  14473 16.16 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  
Nắn chỉnh răng ngầm 

19.  14474 16.161 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  

Nắn chỉnh răng lạc chỗ sử dụng khí 

cụ cố định 

20.  14475 16.162 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  

Giữ khoảng răng bằng khí cụ cố định 

cung ngang vòm khẩu cái (TPA) 

21.  14476 16.163 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  

Giữ khoảng bằng khí cụ cố định 

Nance 

22.  14477 16.164 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  

Giữ khoảng bằng khí cụ cố định 

cung lưỡi (LA) 

23.  14478 16.165 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  

Nắn chỉnh mũi - cung hàm trước 

phẫu thuật điều trị khe hở môi - vòm 

miệng giai đoạn sớm 

24.  14479 16.166 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  

Nắn chỉnh cung hàm trước phẫu 

thuật điều trị khe hở môi - vòm 

miệng giai đoạn sớm 

25.  14480 16.167 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  

Nắn chỉnh mũi trước phẫu thuật điều 

trị khe hở môi - vòm miệng giai đoạn 

sớm 

26.  14481 16.168 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  

Làm dài thân răng lâm sàng sử dụng 

khí cụ cố định 

27.  14482 16.169 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  

Dán mắc cài trực tiếp sử dụng chất 

gắn hóa trùng hợp 

28.  14483 16.17 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  

Dán mắc cài trực tiếp sử dụng chất 

gắn quang trùng hợp 

29.  14484 16.171 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  

Gắn mắc cài mặt lưỡi bằng kỹ thuật 

gián tiếp 

30.  14485 16.172 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  

Gắn mắc cài mặt ngòai bằng kỹ thuật 

gián tiếp 

31.  14486 16.173 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  

Sử dụng mắc cài tự buộc trong nắn 

chỉnh răng 
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32.  14487 16.174 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  

Làm lún các răng cửa hàm dưới sử 

dụng dây cung bẻ Loop L hoặc dây 

cung đảo ngược 

33.  14488 16.175 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  

Làm lún các răng cửa hàm dưới sử 

dụng dây cung tiện ích (Utility 

Archwire) và cung phụ làm lún răng 

cửa 

34.  14489 16.176 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  

Làm trồi các răng hàm nhỏ hàm dưới 

sử dụng khí cụ gắn chặt 

35.  14490 16.177 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  

Đóng khoảng răng sử dụng khí cụ cố 

định 

36.  14491 16.178 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  

Điều chỉnh độ nghiêng răng bằng khí 

cụ cố định 

37.  14492 16.179 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  

Nắn chỉnh khối tiền hàm trước phẫu 

thuật cho trẻ khe hở môi - vòm việng 

38.  14493 16.18 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  
Đóng khoảng bằng khí cụ tháo lắp 

39.  14494 16.181 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  
Nong rộng hàm bằng khí cụ tháo lắp 

40.  14495 16.182 
16. RĂNG HÀM 

MẶT  

Nắn chỉnh mất cân xứng hàm chiều 

trước sau bằng khí cụ tháo lắp 

Tổng: 40 danh mục. 
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